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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI 

 
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông N C D. 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Đ D; 

Ông N T. 

- Thư ký phiên tòa: Ông H T             án n  n   n huyện  rà Bồng  

  n   uảng  g    

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Bồng, t nh  u ng  g i 

tham gia phiên tòa: Ông N T - K ểm sá  v ên  
 

Ngày 23 tháng 11 năm 2021  ạ   r  s      án n  n   n  uyện  rà Bồng    n  

 uảng  g   xé  xử sơ   ẩm công    i
 
v  án  ìn  sự sơ   ẩm

 
    l  số: 

06/2021/TLST- HS ngày 21 tháng 10 năm 2021   eo  uyế  địn  đ   v  án r  xé  

xử số: 700/2021/ ĐXXS -HS ngày 08 tháng 11 năm 2021 đố  vớ  bị cáo: 

H T  s n  ngày 08   áng 11 năm 2002   ạ  x    S, h T B    n   uảng  g    

 ơ  đăng     ộ   ẩu    ờng  rú: X T S   uyện  rà Bồng    n   uảng  g  ;  ơ  

c   rú:   2, t B, x T S,  uyện  rà Bồng    n   uảng  g  ; ng ề ng  ệp: Nông; 

 rìn  độ  ọc vấn: 6/12;   n  ộc: C; g ớ   ín :  am; tôn giáo: Tin lành; quốc  ịc : 

V ệ    m; con ông HV H và bà H T N  s n  năm 1979; vợ con c    có;   ền án: 

Không;   ền sự: K ông; n  n    n:  ố ; bị bắ  giam ngày 04/11/2021; “có mặ ”. 

         - Người bào chữa cho bị cáo: Bà P T H C, Trợ g úp v ên p áp l , công tác 

 ạ   rung   m  rợ g úp p áp l    à n ớc   n   uảng  g  ; “ có mặ ”. 

         - Đại diện gia đình người bị hại ông T T T (Đã chết): C ị T T L, T   ị  , 

đều đị  c  :   d p 2, t t TX, huyện  rà Bồng    n   uảng  g  ; “có mặ ”. 

- Người c      n   i  ngh a     iên   an đến    án:  

- Anh H VH  s n  năm: 1977, c ị H T N  s n  năm: 1979  cùng đị  c  :   ôn 

B, xã T S   uyện  rà Bồng    n   uảng  g  ; anh H “vắng mặ ”  c ị   “có mặ ”. 

Người  àm chứng: 

Ông N Văn A  s n  năm 1954  đị  c  : Kdc 15, tdp2    ị   T X, huyện  rà 

Bồng    n   uảng  g  ; “có mặ ”. 

Bà N T Ánh T  đị  c  : K, tdp 2, tt TX, huyện  rà Bồng    n   uảng  g  ; 

“vắng mặ ”. 

- Anh HCĐ, sinh ngày 23/01/2001, đị  c  :  B, xã T S   uyện  rà Bồng, 

  n   uảng  g  ; “vắng mặ ”. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

 

  eo các  à  l ệu có  rong  ồ sơ v  án và   ễn b ến  ạ  p  ên      nộ   ung v  

án đ ợc  óm  ắ  n   s u: 

K oảng 21 g ờ 00 phút ngày 31/3/2021, bị cáo HVT đ ều    ển xe mô tô 

b ển   ểm soá  76E1 - 612.44 l u   ông  rên  uyến đ ờng đ    ớng  ừ Đông sang 

Tây đến đoạn đ ờng  r ớc  r ờng   ểu  ọc   ị  rấn  rà Xu n  số 468  đ ờng 

K     g ĩ   rà Bồng   uyện  rà Bồng    n   uảng  g      uộc  ổ   n p ố 2    ị 

 rấn  rà Xu n  K   đ ều    ển xe qu  đoạn đ ờng     đ ều    ển xe mô  ô vớ   ốc 

độ n  n        ông làm c ủ   ốc độ  ẫn đến  ông  rực   ếp vào ông  rần Thành 

   đ ng đ  bộ ng ng qu  đ ờng (  eo   ớng Bắc –   m)    ến ông     é ng  

xuống đ ờng    và xe mô  ô   ếp   c loạng c oạng   oản và  mé  thì T ng  xuống 

lòng đ ờng  xe mô  ô củ     r ợ    ếp mộ  đoạn s u đó  ừng  ẳn  Hậu quả  ông   

bị đ  c ấn    ơng  đ ợc đ   đ  cấp cứu  ạ  các Bện  v ện đ    o    n   uảng 

 g   và Bện  v ện đ    o    àn  p ố Đà  ẵng đến ngày 02/4/2021   ì  ử vong.  

 ạ    ờ  đ ểm xảy r      nạn HV T không có g ấy p ép lá  xe  nồng độ cồn 

trong máu là “0 534mg/l” v ợ  quá quy địn   

 ạ  cơ qu n đ ều  r  bị cáo đ       n ận  oàn bộ  àn  v  p ạm  ộ  củ  mình. 

Lờ       củ  bị cáo p ù  ợp vớ   ế  quả   ám ng  ệm   ện  r ờng    ám ng  ệm 

 ử       ấu vế   rên p  ơng   ện  

Đố  vớ  ông bị  ạ   rần   àn     đoạn đ ờng nơ  xảy r  v      nạn có vạc  

 ẻ đ ờng  àn  c o ng ờ  đ  bộ   uy n  ên     ông   đ  qu  đ ờng   ông đ  vào 

  u vực  ẻ đ ờng  àn  c o ng ờ  đ  bộ   àn  v  củ  ông   v  p ạm   oản 2 Đ ều 

32 củ  Luậ  g  o   ông đ ờng bộ  Tuy ông T cũng có lỗ   n  ng  àn  v  củ  Hồ 

Văn   là nguyên nhân gây ra t   nạn   ậu quả làm ông    ử vong. 

Bản cáo  rạng số 13/CT-VKS, ngày 20/10/2021 củ  V ện   ểm sá  n  n   n 

 uyện  rà Bồng    n   uảng  g    ruy  ố Thi về  ộ  “V  p ạm quy địn  về    m 

g   g  o   ông đ ờng bộ”   eo quy địn   ạ  đ ểm  , b   oản 2 Đ ều 260 củ  Bộ 

luậ  Hìn  sự năm 2015 sử  đổ , bổ sung năm 2017 (s u đ y v ế   ắ  là Bộ luậ  

Hìn  sự).  

 ạ  p  ên       ểm sá  viên   ực  àn  quyền công  ố g ữ nguyên quyế  địn  

 ruy  ố và đề ng ị Hộ  đồng xé  xử:  

Áp   ng đ ểm  , b   oản 2 Đ ều 260; đ ểm b, s   oản 1    oản 2 Đ ều 51 và 

  oản 1 Đ ều 54 củ  Bộ luậ  Hìn  sự 2015, tuyên p ạ  bị cáo Thi  ừ 20 đến 24 

tháng tù. 

Về   n sự: H   bên   ống n ấ    ỏ    uận bồ     ờng số   ền   eo yêu cầu 

củ  g   đìn  bị  ạ  là: 306 700 000 đồng  bị cáo đ    ắc p  c đ ợc 120 000.000 

đồng  (Mộ   răm     m ơ   r ệu đồng) đạ    ện g   đìn  bị  ạ  đ  n ận số   ền 

120 000 000 đồng  c n lạ  186 700 000 đồng (Mộ   răm  ám m ơ  sáu  r ệu  bảy 

 răm ng ìn đồng). 

Về vậ  c ứng: Áp   ng Đ ều 47 củ  Bộ luậ  Hìn  sự 2015; Đ ều 106 của Bộ 

luật Tố t ng hình sự, tuyên trả lại chiếc xe mô tô b ển   ểm soá  BKS 76E1 - 

612.44, màu sơn: Đỏ đen; n  n   ệu: Y m   ; số   ệu S r us  số máy: 

5C64089094, c o Hồ Văn   là ng ờ  quản l   ợp p áp  



3 

 

 

 

        Quan đ ểm củ  ng ờ  bào c ữ  c o bị cáo Hồ Văn     ống n ấ  vì  Hồ Văn 

T cũng đ    ừ  n ận  àn  v  p ạm  ộ   bị cáo c    có   ền án    ền sự  s u     

  ực   ện  àn  v  bị cáo bồ     ờng mộ  p ần    ệ   ạ ; đ    àn    ẩn      báo 

 àn  v  p ạm  ộ   ăn năn  ố  cả ; bị  ạ  cũng có mộ  p ần lỗ   đề ng ị Hộ  đồng 

xé  xử g ảm n ẹ  ìn  p ạ  c o bị cáo  nên đề ng ị Hộ  đồng xé  xử áp   ng đ ểm 

a, b   oản 2 Đ ều 260; đ ểm b  s   oản 1    oản 2 Đ ều 51 và   oản 1 Đ ều 54 

củ  Bộ luậ  Hìn  sự năm 2015 sử  đổ   bổ sung năm 2017 c o bị cáo Hồ Văn   

18 tháng tù.  

 u  lờ   r n  luận  đố  đáp g ữ  ng ờ  bào c ữ  vớ    ểm sá  v ên  đạ    ện 

g   đìn  ng ờ  bị  ạ ; lờ  nó  s u cùng x n g ảm n ẹ  ìn  p ạ  củ  bị cáo  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

 rên cơ s  nộ   ung v  án  căn cứ vào các  à  l ệu  rong  ồ sơ v  án đ  đ ợc 

 r n    ng  ạ  p  ên      Hộ  đồng xé  xử n ận địn  n   s u: 

[1] Về  ín   ợp p áp củ  các  àn  v   quyế  địn   ố   ng: 

Cơ qu n đ ều  r  Công  n  uyện  rà Bồng  Đ ều  r  v ên; V ện   ểm sá  

n  n   n  uyện  rà Bồng  K ểm sá  v ên  rong quá  rìn  đ ều  r    ruy  ố đ    ực 

  ện đúng   ẩm quyền   rìn   ự    ủ   c   eo quy địn  củ  Bộ luậ   ố   ng  ìn  

sự   

 uá  rìn  đ ều  r  và  ạ  p  ên      bị cáo và n ững ng ờ     m g    ố   ng 

  ông    có     ến  oặc    ếu nạ  về  àn  v  củ  cơ qu n   ến  àn   ố   ng  ng ờ  

  ến  àn   ố   ng  Do đó  àn  v   quyế  địn   ố   ng củ   ọ đ    ực   ện đều  ợp 

pháp. 

[2] Về c ứng cứ p ạm  ộ : 

 ạ  p  ên      bị cáo Thi      n ận  àn  v  p ạm  ộ   lờ  n ận  ộ  củ  bị cáo 

p ù  ợp vớ  lờ       củ  ng ờ  làm c ứng; các c ứng cứ   à  l ệu mà cơ qu n 

Đ ều  r  đ    u   ập đ ợc có  rong  ồ sơ v  án  

Bị cáo Hồ Văn T là ng ờ  có đủ năng lực  rác  n  ệm  ìn  sự      đ ều 

   ển xe mô  ô b ển   ểm soá  BKS 76E1- 612.44   ông có g ấy p ép lá  xe   eo 

quy địn   có nồng độ cồn  rong máu v ợ  quá quy địn , vớ   ốc độ n  n  không 

làm c ủ  ốc độ v  c ạm mạn  vào ng ờ  ông T  Hậu quả  ẫn đến ông T  ử vong. 

 ạ  bản  ế  luận g ám địn  số 36/TgT ngày 15/4/2021  củ  Trung tâm pháp 

y   uộc S  y  ế   n   uảng  g    ế  luận nguyên n  n c ế  củ   rần   àn    là 

do c ấn    ơng sọ n o  g y  ập n o và    máu nộ  sọ.  ạ  b ên bản   ểm  r  nồng 

độ cồn ngày 31   áng 3 năm 2021   ế  quả nồng 

độ cồn  rong máu là “0 534mg/l”  

Hìn  ản   ạ  đĩ  CD  ừ C mera g ám sá  củ  Tr ờng   ểu  ọc   ị  rấn  rà 

Xuân. Đ y là đoạn v  eo g   n ận bị cáo đ ều    ển mô  ô   eo   ớng Đông – 

Tây  ốc độ n  n       đến đoạn đ ờng   uộc  DP2    ị  rấn  rà Xu n v  vào 

ng ờ  ông   đ ng đ  bộ ng ng qu  đ ờng   eo   ớng Bắc – Nam (ông T   ông đ  

vào   u vực vạc   ẻ đ ờng  àn  c o ng ờ  đ  bộ)    ến ông   ng  xuống đ ờng 

p ả  đ  cấp cứu  

Hàn  v  nêu  rên củ  bị cáo rấ  nguy   ểm c o x   ộ   x m p ạm đến  n  oàn 

công cộng và  ín  mạng củ  ng ờ    ác đ ợc n à n ớc bảo vệ. Do đó Hộ  đồng 
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xé  xử   ấy đ  đủ yêu  ố cấu    n   ộ  “V  p ạm quy địn  về    m g   g  o thông 

đ ờng bộ” theo quy địn   ạ  đ ểm  , b   oản 2 Đ ều 260 củ  Bộ luậ  Hìn  sự năm 

2015 sử  đổ  bổ sung năm 2017. 

[3] Về  ín  c ấ   mức độ p ạm  ộ : 

Bị cáo     ức đ ợc  àn  v  củ  mìn  là nguy   ểm c o x   ộ   đ  x m p ạm 

đến  n  oàn g  o   ông đ ờng bộ g y  ậu quả ông T  ử vong nên cần p ả  có mộ  

 ìn  p ạ  ng  êm   ắc  p ù  ợp vớ   ín  c ấ   mức độ   ậu quả củ   àn  v  p ạm 

 ộ  mà bị cáo g y r . 

[4] Về n  n    n và  ìn    ế   ăng nặng  g ảm n ẹ  rác  n  ệm  ìn  sự: 

 rong quá  rìn  đ ều  r    ruy  ố và  ạ  p  ên     bị cáo   àn    ẩn      báo; 

 ự nguyện bồ     ờng    ệ   ạ ;  ạ  p  ên     bị cáo có lờ  x n lỗ  đạ    ện g   đìn  

ng ờ  bị  ạ ; có n  n    n  ố ; là ng ờ  đồng bào   n  ộc    ểu số sống   x  có 

đ ều   ện   n   ế - X   ộ    ó   ăn; bị  ạ  cũng có lỗ  nên cần xem đ y là các 

 ìn    ế  g ảm n ẹ và g ảm n ẹ   ác đ ợc quy địn   ạ  đ ểm b  s   oản 1    oản 2 

Đ ều 51 và Đ ều 54 củ  Bộ luậ  Hìn  sự năm 2015 sử  đổ   bổ sung năm 2017 để 

xem xé  mộ   ìn  p ạ    ớ  mức   ấp n ấ  củ    ung  ìn  p ạ  đ ợc áp   ng c o 

bị cáo  

[5] Về  ìn  p ạ  bổ sung: Bị cáo làm ng ề nông, nên   ông áp   ng  ìn  

p ạ  bổ sung; 

[6] Đề ng ị củ  K ểm sá  v ên là p ù  ợp vớ  n ận địn  củ  Hộ  đồng xé  

xử  nên đ ợc c ấp n ận  

[7]  g ờ  bào c ữ  đề ng ị về mức  ìn  p ạ  c    p ù  ợp vớ   ín  c ấ   

 àn  v  p ạm  ộ ;   ông đảm bảo  ác   ng ren đe đố  vớ  bị cáo  nên không đ ợc 

Hộ  đồng xé  xử c ấp n ận  

[8] Về  rác  n  ệm   n sự:  

 ạ  p  ên     ng ờ  đạ    ện g   đìn  bị  ạ  yêu cầu bị cáo Hồ Văn   bồ  

   ờng  ổng cộng các   oản c   p í 306 700 000 đồng  Hồ Văn   đ  bồ     ờng 

120 000 000 đồng; số   ền c n lạ  bị cáo  ự nguyện   ống n ấ  có  rác  n  ệm bồ  

   ờng. Hộ  đồng xé  xử xé    ấy sự   ỏ    uận nêu  rên là  ự nguyện   ông  rá  

đạo đức x   ộ  và đúng p áp luậ   nên cần áp   ng Đ ều 48  củ  Bộ luậ  Hìn  sự 

2015, Đ ều 30 củ  Bộ luậ   ố   ng  ìn  sự  Đ ều 584  585  591 củ  Bộ luậ   ố 

  ng   n sự năm 2015; Đ ều 246 củ  củ  Bộ luậ   ố   ng   n sự để g   n ận  

[9] Xử l  vậ  c ứng: 

Áp   ng Đ ều 47 củ  Bộ luậ  Hìn  sự 2015; Đ ều 106 của Bộ luật Tố t ng 

 ìn  s    uyên  rả lại chiếc xe mô tô b ển   ểm soá  76E1 - 612.44, màu sơn: Đỏ 

đen; n  n   ệu: Y m   ; số   ệu S r us  số máy: 5C64089094  c o Hồ Văn   là 

ng ờ  quản l   ợp p áp. 

[10] Số   ền 120.000.000 đồng c ị Hồ   ị    ự nguyện c o bị cáo đ  bồ  

   ờng c o g   đìn  ng ờ  bị  ạ ;  ạ  p  ên     c ị N   ông yêu cầu  nên   ông đặ  

r  g ả  quyế   

[11] Về án p í  ìn  sự  D n sự sơ   ẩm: Bị cáo là ng ờ  đồng bào   n  ộc 

   ểu số sống   vùng có đ ều   ện   n   ế - X   ộ  đặc b ệ    ó   ăn và đ  có đơn 

x n m ễn nộp   ền án p í  Căn cứ Đ ều 135  136 củ  Bộ luậ   ố   ng  ìn  sự; 

đ ểm đ   oản 1 Đ ều 12  Đ ều 14 và Đ ều 15 Ng ị quyế  số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 củ  Ủy b n T  ờng v   uốc  ộ  quy 
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địn  về mức   u  m ễn  g ảm    u  nộp  quản l  và sử   ng án p í và lệ p í     

án  Hộ  đồng xé  xử xé  m ễn c o bị cáo   

Vì các lẽ  rên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1   uyên bố: Bị cáo Hồ Văn   p ạm  ộ  “V  p ạm quy địn  về    m g   g  o 

  ông đ ờng bộ”. 

Áp   ng đ ểm  , b   oản 2 Đ ều 260, các đ ểm b, s   oản 1    oản 2 Đ ều 

51  Đ ều 38, 50 và khoản 1 Đ ều 54 củ  Bộ luậ  Hìn  sự năm 2015 sử  đổ , bổ 

sung năm 2017, 

Xử p ạ  bị cáo Hồ Văn   02 (    năm) tù    ờ   ạn c ấp  àn   ìn  p ạ   ù 

đ ợc  ín   ừ ngày 04   áng11 năm 2021. 

2  Về  rác  n  ệm   n sự: Áp   ng Đ ều 48 củ  Bộ luậ  Hìn  sự 2015  sử  

đổ  bổ sung năm 2017; Đ ều 30 củ  Bộ luậ   ố   ng  ìn  sự; Đ ều 584  585  591 

củ  Bộ luậ  Dân sự năm 2015; Đ ều 246 củ  Bộ luậ   ố   ng   n sự g   n ận sự 

 ự nguyện   ỏ    uận g ữ  ng ờ  đạ    ện  ợp p áp củ  ng ờ  bị  ạ  vớ  bị cáo 

n   s u: 

Bị cáo Hồ Văn   p ả  có  rác  n  ệm bồ     ờng c o c ị  rần   ị L và c ị 

 rần   ị   (đạ    ện g   đìn  ng ờ  bị  ạ ) số   ền 186 700 000 đồng (Mộ   răm 

 ám m ơ  sáu  r ệu  bảy  răm ng ìn đồng); đã  rừ số   ền 120 000 000 đồng g   

đìn  ng ờ  bị  ạ  n ận  r ớc; 

3. Về vậ  c ứng  rong v  án: Áp   ng Đ ều 47 củ  Bộ luậ  Hìn  sự năm 

2015; Đ ều 106 của Bộ luật Tố t ng hình sự, tuyên trả lại chiếc xe mô tô b ển 

  ểm soá  76E1 - 612.44, màu sơn: Đỏ đen; n  n   ệu: Y m   ; số   ệu S r us  số 

máy: 5C64089094, c o Hồ Văn   là ng ờ  quản l   ợp p áp    eo b ên bản g  o 

n ận vậ  c ứng   à  sản ngày 21   áng 10 năm 2021  g ữ  Cơ qu n Cản  sá  đ ều 

 r  Công  n  uyện  rà Bồng vớ  C   c c      àn  án D n sự  uyện  rà Bồng  

 4. Về án phí sơ   ẩm: Bị cáo đ ợc m ễn  

 Kể  ừ ngày đạ    ện g   đìn  ng ờ  bị  ạ  có đơn yêu cầu      àn  án, nếu bị 

cáo Hồ Văn   k ông c ịu  rả số   ền nêu  rên   ì Hồ Văn   c n p ả  c ịu   oản 

  ền l   củ  số   ền c n p ả       àn    eo mức l   suấ  quy địn   ạ  Đ ều 357  

Đ ều 468 củ  Bộ luậ  D n sự năm 2015 c o đến          àn  án xong   rừ  r ờng 

 ợp p áp luậ  có quy địn    ác  

Bị cáo  đạ    ện g   đìn  ng ờ  bị  ạ , ng ờ  có quyền lợ   ng ĩ  v  l ên qu n 

có mặ   ạ  p  ên  oà có quyền   áng cáo bản án  rong   ờ   ạn 15 (M ờ  lăm) 

ngày   ể  ừ ngày  uyên án  

Riêng ng ờ  có quyền  ng ĩ  v  l ên qu n vắng mặ   ạ  p  ên     có quyền 

  áng cáo  rong   ờ   ạn 15 (M ờ  lăm) ngày   ể  ừ ngày n ận đ ợc bản án  oặc 

bản án đ ợc n êm yế  công       ạ  UB D x  nơ  c   rú  

 r ờng  ợp Bản án đ ợc      àn    eo quy địn   ạ  Đ ều 2 Luậ       àn  án 

  n sự   ì ng ờ  đ ợc      àn  án   n sự  ng ờ  p ả       àn  án   n sự có quyền 

  ỏ    uận      àn  án  quyền yêu cầu      àn  án   ự nguyện      àn  án  oặc bị 

c ỡng c ế      àn  án   eo quy địn   ạ  các Đ ều 6  7  7  và 9 Luậ       àn  án 

  n sự;   ờ    ệu      àn  án đ ợc   ực   ện   eo quy địn   ạ  Đ ều 30 Luậ      

 àn  án   n sự  
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 ơi nhận:                                                  

-  A D   n   uảng  g  ; 

- VKS D  uyện    n ;  

- S     p áp; 

- VKS D  uyện  rà Bồng;                               

- Cơ qu n CSĐ  CA  uyện  rà Bồng;  

- Cơ qu n  HAHS CA  uyện  rà Bồng; 

-   à  ạm g ữ CA  uyện  rà Bồng; 

- Bị cáo  n ững ng ờ     m g    ố   ng; 

- L u  ồ sơ v  án  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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